
THỐNG KÊ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN PCGDMN CHO TRẺ MẪU GIÁO 3-5 TUỔI
 Thời điểm:  ngày  31 tháng 5 năm 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐĂK MÔN

TT Trường/nhóm lớp độc lập

CBQL, giáo viên, nhân viên Giáo viên dạy MG 3 tuổi Giáo viên dạy MG 4 tuổi Giáo viên dạy MG 5 tuổi
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1 2 3 =
7+9+12 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17,0 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1 Trường mầm non Đăk Môn 36 0 0 0 3 2 32 26 1,68 1 2 0 0 0 2,0 2 1 2 7 0 0 0 1,4 7 5 7 16 0 0 0 1,78 16 11 16

2 Trường mầm non Đăk Kroong 29 0 0 0 3 2 24 19 1,7143 2 6 6 2,0 1 5 6 4 4 1,333 1 3 4 10 10 1,667 1 9 10

Tổng 65 6 4 56 45 1,697 3 8 6 2 3 6 8 11 4 1,367 8 8 11 26 10 1,723 17 20 26
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